
KẾ HOẠCH VỐN XDCB NĂM 2007


VỐN ĐỐI ỨNG DỰ ÁN HTCS NÔNG THÔN DỰA VÀO CỘNG ĐỒNG


A. CÔNG TRÌNH CẤP XÃ


(Kèm theo Quyết định số 798/QĐ-UBND ngày 17/5/2007 của UBND tỉnh)






Đơn vị: Triệu đồng

	       STT
	HUYỆN
	XÃ
	KẾ HOẠCH

NĂM 2007
	GHI CHÚ

	1
	2
	3
	4
	5

	1
	ĐỒNG PHÚ
	Đồng Tiến
	200
	

	2
	
	Đồng Tâm
	200
	

	3
	
	Tân Phước
	200
	

	CỘNG HUYỆN ĐỒNG PHÚ
	600
	

	5
	PHƯỚC LONG
	Đức Hạnh
	100
	

	6
	
	Phú Nghĩa
	200
	

	7
	
	Đa Kia
	50
	

	8
	
	Long Hà
	100
	

	9
	
	Long Hưng
	100
	

	10
	
	Long Bình
	100
	

	11
	
	Bù Gia Mập
	100
	

	CỘNG HUYỆN PHƯỚC LONG (7 xã)
	750
	

	12
	BÙ ĐĂNG
	Bom Bo
	30
	

	13
	
	Dak Nhau
	300
	

	14
	
	Thọ Sơn
	300
	

	15
	
	Nghĩa Trung
	200
	

	16
	
	Phú Sơn
	200
	

	17
	
	Phước Sơn
	200
	

	18
	
	Thống Nhất
	180
	

	CỘNG HUYỆN BÙ ĐĂNG
	1410
	

	19
	CHƠN THÀNH 
	Tân Quan
	40
	

	20
	
	Nha Bích
	120
	

	21
	
	Minh Thắng
	70
	

	22
	
	Minh Lập
	100
	


	CỘNG HUYỆN CHƠN THÀNH
	330
	

	23
	BÌNH LONG
	Minh Đức
	100
	

	24
	
	Đồng Nơ
	100
	

	25
	
	Tân Hiệp
	220
	

	26
	
	Thanh An
	380
	

	CỘNG HUYỆN BÌNH LONG
	880
	

	27
	LỘC NINH
	Lộc Thành
	100
	

	28
	
	Lộc Khánh
	100
	

	29
	
	Lộc Thiện
	100
	

	30
	
	Lộc Hòa
	100
	

	31
	
	Lộc Tấn
	100
	

	32
	
	Lộc Quang
	300
	

	33
	
	Lộc Thạnh
	220
	

	34
	
	Lộc Thịnh
	170
	

	35
	
	Lộc Thuận
	300
	

	CỘNG HUYỆN LỘC NINH
	1490
	

	36
	BÙ ĐỐP
	Thiện Hưng
	80
	

	37
	
	Hưng Phước
	80
	

	38
	
	Tân Tiến
	100
	

	39
	
	Tân Thành
	100
	

	40
	
	Phước Thiện
	140
	

	41
	
	Thanh Hòa
	100
	

	CỘNG HUYỆN BÙ ĐỐP
	600
	

	TỔNG CỘNG
	5,980
	



KẾ HOẠCH VỐN XDCB NĂM 2007


VỐN ĐỐI ỨNG DỰ ÁN HTCS NÔNG THÔN DỰA VÀO CỘNG ĐỒNG


B. CÔNG TRÌNH CẤP LIÊN XÃ


(Kèm theo Quyết định số 798/QĐ-UBND ngày 17/5/2007 của UBND tỉnh)






Đơn vị: Triệu đồng

	STT
	HUYỆN
	KẾ HOẠCH

NĂM 2007
	GHI CHÚ

	1
	2
	3
	4

	1
	ĐỒNG PHÚ
	1100
	

	2
	BÙ ĐĂNG
	1800
	

	TỔNG CỘNG
	
	2,900
	


